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THU'C TIEN NONG NGHIEP SINH THAI: NO' NONG DAN TIEN PHONG
TAI HUYEN HAI HAU, TINH NAM BINH, VIET NAM

Chi Poan Thi Phuéng la mot nguoi tién phong day nhiét huyét trén hanh trinh "quay tré vé véi tw nhién”. Chi
manh dan tir bd hda chat doc hai, kién tri tim kiém va ap dung nhirng phwong phap canh tac bén virng. Knhéng
chi thay d6i chinh minh, chi con lan tda dam mé ay dén cong déng, khoi day niém tin vao mét nén ndng nghiép
an toan, hai hoa vai thién nhién. Tinh than bén bi cia chi da truyén cam hirng cho nhirng ngudi néng dan muén

lam ch(i dat dai theo cach bén virng hon.

Duv an “Tang cwéng nang lwc cdng déng trong viéc
giam sat st dung héa chat trir sdu va thic day
néng nghiép sinh thai tai huyén Hai Hau tinh Nam
Binh - Vi mét méi trwvdng khdng déc chat”

Dia diém: Huyén Hai Hau, tinh Nam Binh, Viét Nam

Thdi gian: 01/ 2024 - 05/2025

Thue hién bdi: Trung tam Nghién ctru vé Gidi, Gia dinh va

M@i trurérng trong Phat trién (CGFED)

Hé thong ndng nghiép: Déng bang séng Hong
Pd cao: 0,3m - 0,7m (so v&i muc nuée bién)
Luong muwa & nhiét do: 1.750 — 1.800 mm & 23 — 24°C

Céc nguyén tac vé néng nghiép sinh thai:

Recycling Giam thiéu dau vao Strc khoe dat
Strc khde vat nudi Két noi
Da dang héa

' Tinh hiép luc
kinh té

Biodiversity
Pong séng tao Quan tri dat va tai

) tri thire nguyén thién nhién
Social Values o

& Diets

Céng bang Tham gia

Danh muc san pham tri thirc ctia ALiSEA:

Strc khoe vat nuoi Pa dang sinh hoc Khi hau Su hop tac

Giam thiéu dau

Kinh té va thu nhap 20 va tai ché
vao va tai ché

Cong béng Hé théng tich hop

Quan tri tai nguyén
thién nhién

Kién thirc va gia tri Dinh dung va ché do Quén Iy hat giéng
an uéng

, " . Hé théng luong thure
Stre khoe dat Chinh sach ho tro ' bé?w v(mg? ' Quan ly nwéc

BOI CANH

Chi Boan Thi Phudng sinh nam 1965. Chi sinhrava lon lén &
xa Hai Phu thuéc huyén Hai Hau, tinh Nam Binh trong gia
dinh c6 12 ngudi con. Chi la con thir 8 trong gia dinh. B6 me
chi 1&n 1én trong gia dinh co truyén théng cach mang. Vi vay,
du gia dinh rat déng con va kho khan nhuwng bé me chi da
khéng dé ngudi con nao that hoc. B6 me chi ciing déu la
nguwdi lam néng nén tir nhd, cong viéc lam rudng - cay Ita da
tré& nén quen thudc véi chi.

Chi Phuéng duoc hoc dén I&p 7. Chi két hédn nam 21 tudi.
Hai vo' chong chi co v&i nhau 2 ngudi con. Hién tai, chi cling
chdng s6ng tai manh déat ctia bé me chéng dé lai tai xém 8, xa
Hai Xuan (xa Hai Cudng trudc day) cung hai ngudi chau
nhé.

Nguoi dan & xa Hai Xuan chi yéu lam nong nghiép (tréng lua
va rau mau). Gia dinh chi Phuéng cé manh dat khoang
660m2 dé trong cac loai rau theo mua vu nhu: dé dau, dua
chubt, bi ngd, bi xanh, bap cai va mét sé loai cay &n qua.
Ngoai ra, chi con chan nubi thém ga.

Cau chuyén tir thuc tién




Giam sat hanh ddng sir dung héa chat trir siu dwa vao cdéng dong

Nam 1999, chi Phuwéng duoc cac héi vien H6i Phu nir tin
nhiém bau lam Chi héi trwdng Chi hoi Phu nir x6m 8. Vai tro
nay da cho phép chi két néi va hoat dong tich cuc hon voi
chi em phu nir tai dia phwong trong céng dong clia minh.

Hinh 1: chi Phuéng tham gia khéa tap hudn CPAM duwoc té chire vao
nam 2024

Jll THU'C HANH CANH TAC

Chi Phuédng chia sé: “Ngay xuwa, cha éng ta lam néng nghiép
hitu co. Cudc sbng tuy vét va nhung khéng cé hda chét.
Chung ta thu hoach it nhurng van khée manh. Ngay nay, moi
ngudi wu tién nang sudt cao hon va bat dau st dung cac
chét kich thich héa hoc. Du biét nhirng chat nay ddc hai, ho
Van tiép tuc vi chung giup tdng san lrong nhanh chéng.” Chi
tin rang hién nay moi ngudi maéi bat dau nhan thire duoc cac
van dé vé moi truedng va tac dong clia hoa chat trir sau. Chi
cling cdm thay réng can phai né luwc dé khéi phuc méi trwedrng
vé trang thai trong lanh nhu truéc ddy — gidng nhu trong
qua khtr.

Théng qua cac hoat déng do Hi Lién hiép Phu nitr huyén
Hai Hau va CGFED t6 chtrc, chi nhan ra rng canh tac sinh
thai 1a diéu chi c6 thé tw minh tao ra thay vi phu thudc vao
cac nguodn luc bén ngoai. Chi tich cwc thuc hanh canh tac
bén virng bang cach st dung cac nguyén liéu c6 san tai dia
phuong. Vi du, chi dung hdn hop t6i, &t va rweou dé phun trir
sau bénh; ngdm than cay chuéi vao nudc dé twdi cho cay an
qua vi than chudi rat giau kali va G c6 dai thanh phan bon.
Nhitng phuong phap nay khéng doi hdi chi phi dau tu. Ngoai
ra, chi con tan dung phan gia suc, gia cadm dé san xuét phan
bon hitu co, gitp lam giau cho dat.

T nam 2023, chi da gan nhu dirng han viéc str dung hoa
chat trlr sau. Khi khéng con cac loai hoa chat nay, cac loai
cén trung ¢6 loi phat trién manh mé va nguoc lai, giup béo
vé cay trong khoi mot so loai sau bénh.

Khi Hdi Lién hiép Phu nit huyén Hai Hau trién khai sang
kién vé nong nghiép sinh thai — khong st dung héa chat trir
sau do Trung tdm Nghién ciru Giéi, Gia dinh va Moi
trwdng trong Phat trién (CGFED) dan dat, chi da tham gia
va tré thanh thanh vién ctia nhém phu nir tién phong.

Thong qua viéc tham gia hoat dong Giam sat hanh déng st
dung héa chat trir sau dwa vao céng déng (CPAM), chi
phat hién ra rang hau hét néng dan déu phu thuéc ning né
vao hoéa chat trir sdu. Hon nira, nhiéu ngudi cé thoi quen st
dung sai cach bang viéc dung qua liéu lvong khuyén cao, voi
niém tin rang néng do cao hon sé tiéu diét sdu bénh hiéu qua
hon.

Vao nam 2024, két qua tir CPAM tiét 16 rang 98% néng dan
bdo cdo cé st dung hda chat trlr sdu. Thém vao dd, nhirng
nguwdi néng dan ciing chia sé s lo ngai vé cac tac dong strc
khée do tiép xuc véi hda chét trir sdu, véi cac triéu chirng phd
bién bao gdm dau dau, chéng méat, d& md hdi qua mirc va
kho thé.

Hinh 2: Chi Phuéngg str dung phén G hiu co do gia dinh ty lam dé bon
cho céy trong

Nam 2024, vé&i su hé tro lién tuc tir HOi Lién hiép Phu nir
huyén Hai Hau va CGFED, chi Phuwédng da nhan duoc thém
kinh phi dé mua hat giéng, gitp ting cuéng su da dang cho
cac loai cay tréng cia minh. Bang cach thuc hanh xen canh
va tham canh, chi da dat duwoc ndng suat cao hon trude. Hon
nira, chi con duwoc hudng loi tir sw hd tro ki thuat do chuong
trinh cung cép. M6 hinh néng nghiép cda chi cling nhan duoc
si huéng dan tir ban ndng nghiép xa. Cac can bd tai day
thuworng xuyén dén tham trang trai cia chi hang thang hoéc
bat cr khi ndo can thiét dé duwa ra cac 1&i khuyén ky thuat vé
canh tac va quan ly sau bénh.

Méc du canh tac mét dién tich rau kha 1&n, chi Phudng hiém
khi phai mang san pham cta minh ra cho ban. Nh& phuong
phap canh tac sinh thai, tranh xa céac loai héa chat trir su,
ngudi dan dia phuong da ty tim dén chi dé mua néng san.
Nhiéu ngudi tham chi con dat hang thuérng xuyén dé giri cho
con cai ho dang sinh song tai thanh phé.



Trong céac su kién truyén théng, nhu Ngay Quéc té Thiéu nhi
(1/6) va 16 Ngay Hanh dong vi Nong nghiép Sinh thai (duoc
t6 chirc hang nam tir ngay 1 dén 16/10), chi Phudng cung
nhém nir néng dan tién phong da tich cuwc phdi hop voi
CGFED dé t6 chirc cac chuong trinh nang cao nhéan thirc.
Nhitng sang kién nay nham giao duc hoc sinh tai cac trwdong
trung hoc co s& Hai Cudng va Hai Xuan thuéc huyén Hai
Hau vé tac hai clia hoa chéat trir séu déi véi sirc khée va méi
trwong.

Thém vao do, cac néng san cla chi Phuwéng da duoc quang
ba va ban tai Phién Cho Xanh — mét phién cho duoc thiét ké
nham cung cép cho néng dan dia phwong, cac ho gia dinh va
Hinh 3: chi Phuréng ban cac néng san ter mé hinh néng nghiép sinh thdi doanh nghiép néng nghiép mot nén tang dé gidi thiéu va ban
cua minh tai Phién Cho Xanh . A ) . X g N

cac ndng san an toan truc tiép dén tay ngu¢i tiéu dung.

TUYEN TRUYEN CHO CONG PONG
VE TAC HAI CUA HOA CHAT TRU SAU

s “,

Chi Phuéng 1a mét thanh vién nhiét huyét va nang nd trong
cong doéng, tham gia sdu sat vao cac sang kién tai dia
phuwong. Chi cung cac thanh vién khac trong Nhém Phu nir
Tién phong da thwc hién nhiéu hoat ddng nham nang cao
nhan thirc vé tac hai cia hoa chét trir sau. Trong cac budi :' ) |

hop hoi phu nit tai xdm, chi luén 16ng ghép cac théng diép L‘. BAO VE CON EM CHUNG TA D
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Nam 2018, chi Phuédng cung vé&i cac thanh vién khac cua Hoi
Phu nir da tham gia mot cudc thi nang cao nhéan thirc vé hoa
chat trir sau tai xa Hai Xuan.

Hinh 4: chi Phuréng cung cdc thanh vién khac cua Hoi Phu nir tham gia
cdc hoat dong truyén théng huéng ting Ngay Méi trirorng Thé gidi

Trong né luc van déng cta minh, Hdi Phu ni¥ da sang tac mét bai tho:

“Hai Cuong la xa qué toi
Trong rau, nudi ca, bao doi lam néng
Thurc phdm béan quyét néi khéng
Trir s&u hoa chét, phdm mau tranh xa”

Tac gia:
Trung tam nghién ciru vé Gidi, Gia dinh va Méi trwéng trong Phat trién © www.ali-sea.org
(CGFED)

Dia chi: 19-A26 Nghfa Tan, Cau Gidy, Ha Noi ALISESSw W\ ;
S6 dién thoai: 84-24-37565929 » Diéu phdi vién khu vure: Lucie Renaud <reynaud@gret.org>
Email: info@cgfed.org.vn Website: www.cgfed.org.vn « Thu ky Quéc gia tai Viét Nam: Nguyén Thi Trang <trang9099.vn@gmail.com>
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ﬂ/Nguén anh: @ALISEA

Tran trong cdm on cac thanh vién vi nhirng no luc trong viéc tai liéu hda va chia sé cac két qua cling nhu kién thirc vé
nong nghiép sinh thai. Cdm on ban da don doc San pham tri thirc nay cla ALISEA. Ban c6 thé tim thay tat ca cac San
pham tri thirc clia ALISEA trén Trung tam Tri thirc vé Nong nghiép sinh thai tai: https://kh.ali-sea.org

Ban c6 thé tim hiéu thém vé ALISEA tai: https://ali-sea.org



	Câu chuyện từ thực tiễn
	Quỹ Tài trợ nhỏ ALiSEA 2022

	THỰC TIỄN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NỮ NÔNG DÂN TIÊN PHONG  TẠI HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH, VIỆT NAM
	Chị Đoàn Thị Phưởng là một người tiên phong đầy nhiệt huyết trên hành trình "quay trở về với tự nhiên". Chị mạnh dạn từ bỏ hóa chất độc hại, kiên trì tìm kiếm và áp dụng những phương pháp canh tác bền vững. Không chỉ thay đổi chính mình, chị còn lan tỏa đam mê ấy đến cộng đồng, khơi dậy niềm tin vào một nền nông nghiệp an toàn, hài hòa với thiên nhiên. Tinh thần bền bỉ của chị đã truyền cảm hứng cho những người nông dân muốn làm chủ đất đai theo cách bền vững hơn.
	Dự án “Tăng cường năng lực cộng đồng trong việc giám sát sử dụng hóa chất trừ sâu và thúc đẩy nông nghiệp sinh thái tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định - Vì một môi trường không độc chất”
	📍 Địa điểm: Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam 📅Thời gian: 01/ 2024 - 05/2025 🤝Thực hiện bởi: Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED)
	Hệ thống nông nghiệp: Đồng bằng sông Hồng Độ cao: 0,3m - 0,7m (so với mực nước biển) Lượng mưa & nhiệt độ: 1.750 – 1.800 mm & 23 – 24°C



	BỐI CẢNH
	Chị Đoàn Thị Phưởng sinh năm 1965. Chị sinh ra và lớn lên ở xã Hải Phú thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong gia đình có 12 người con. Chị là con thứ 8 trong gia đình. Bố mẹ chị lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Vì vậy, dù gia đình rất đông con và khó khăn nhưng bố mẹ chị đã không để người con nào thất học. Bố mẹ chị cũng đều là người làm nông nên từ nhỏ, công việc làm ruộng – cấy lúa đã trở nên quen thuộc với chị.
	Chị Phưởng được học đến lớp 7. Chị kết hôn năm 21 tuổi. Hai vợ chồng chị có với nhau 2 người con. Hiện tại, chị cùng chồng sống tại mảnh đất của bố mẹ chồng để lại tại xóm 8, xã Hải Xuân (xã Hải Cường trước đây) cùng hai người cháu nhỏ.
	Người dân ở xã Hải Xuân chủ yếu làm nông nghiệp (trồng lúa và rau màu). Gia đình chị Phưởng có mảnh đất khoảng 660m2 để trồng các loại rau theo mùa vụ như: đỗ đậu, dưa chuột, bí ngô, bí xanh, bắp cải và một số loại cây ăn quả. Ngoài ra, chị còn chăn nuôi thêm gà.
	Giám sát hành động sử dụng hóa chất trừ sâu dựa vào cộng đồng
	Năm 1999, chị Phưởng được các hội viên Hội Phụ nữ tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm 8. Vai trò này đã cho phép chị kết nối và hoạt động tích cực hơn với chị em phụ nữ tại địa phương trong cộng đồng của mình.
	Khi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu triển khai sáng kiến về nông nghiệp sinh thái — không sử dụng hóa chất trừ sâu do Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) dẫn dắt, chị đã tham gia và trở thành thành viên của nhóm phụ nữ tiên phong.
	Thông qua việc tham gia hoạt động Giám sát hành động sử dụng hóa chất trừ sâu dựa vào cộng đồng (CPAM), chị phát hiện ra rằng hầu hết nông dân đều phụ thuộc nặng nề vào hóa chất trừ sâu. Hơn nữa, nhiều người có thói quen sử dụng sai cách bằng việc dùng quá liều lượng khuyến cáo, với niềm tin rằng nồng độ cao hơn sẽ tiêu diệt sâu bệnh hiệu quả hơn.
	Vào năm 2024, kết quả từ CPAM tiết lộ rằng 98% nông dân báo cáo có sử dụng hóa chất trừ sâu. Thêm vào đó, những người nông dân cũng chia sẻ sự lo ngại về các tác động sức khỏe do tiếp xúc với hóa chất trừ sâu, với các triệu chứng phổ biến bao gồm đau đầu, chóng mặt, đổ mồ hôi quá mức và khó thở.


	THỰC HÀNH CANH TÁC
	Chị Phưởng chia sẻ: “Ngày xưa, cha ông ta làm nông nghiệp hữu cơ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng không có hóa chất. Chúng ta thu hoạch ít nhưng vẫn khỏe mạnh. Ngày nay, mọi người ưu tiên năng suất cao hơn và bắt đầu sử dụng các chất kích thích hóa học. Dù biết những chất này độc hại, họ vẫn tiếp tục vì chúng giúp tăng sản lượng nhanh chóng.” Chị tin rằng hiện nay mọi người mới bắt đầu nhận thức được các vấn đề về môi trường và tác động của hóa chất trừ sâu. Chị cũng cảm thấy rằng cần phải nỗ lực để khôi phục môi trường về trạng thái trong lành như trước đây — giống như trong quá khứ.
	Thông qua các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu và CGFED tổ chức, chị nhận ra rằng canh tác sinh thái là điều chị có thể tự mình tạo ra thay vì phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài. Chị tích cực thực hành canh tác bền vững bằng cách sử dụng các nguyên liệu có sẵn tại địa phương. Ví dụ, chị dùng hỗn hợp tỏi, ớt và rượu để phun trừ sâu bệnh; ngâm thân cây chuối vào nước để tưới cho cây ăn quả vì thân chuối rất giàu kali và ủ cỏ dại thành phân bón. Những phương pháp này không đòi hỏi chi phí đầu tư. Ngoài ra, chị còn tận dụng phân gia súc, gia cầm để sản xuất phân bón hữu cơ, giúp làm giàu cho đất.
	Từ năm 2023, chị đã gần như dừng hẳn việc sử dụng hóa chất trừ sâu. Khi không còn các loại hóa chất này, các loài côn trùng có lợi phát triển mạnh mẽ và ngược lại, giúp bảo vệ cây trồng khỏi một số loại sâu bệnh.
	Năm 2024, với sự hỗ trợ liên tục từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu và CGFED, chị Phưởng đã nhận được thêm kinh phí để mua hạt giống, giúp tăng cường sự đa dạng cho các loại cây trồng của mình. Bằng cách thực hành xen canh và thâm canh, chị đã đạt được năng suất cao hơn trước. Hơn nữa, chị còn được hưởng lợi từ sự hỗ trợ kỹ thuật do chương trình cung cấp. Mô hình nông nghiệp của chị cũng nhận được sự hướng dẫn từ ban nông nghiệp xã. Các cán bộ tại đây thường xuyên đến thăm trang trại của chị hàng tháng hoặc bất cứ khi nào cần thiết để đưa ra các lời khuyên kỹ thuật về canh tác và quản lý sâu bệnh.
	Mặc dù canh tác một diện tích rau khá lớn, chị Phưởng hiếm khi phải mang sản phẩm của mình ra chợ bán. Nhờ phương pháp canh tác sinh thái, tránh xa các loại hóa chất trừ sâu, người dân địa phương đã tự tìm đến chị để mua nông sản. Nhiều người thậm chí còn đặt hàng thường xuyên để gửi cho con cái họ đang sinh sống tại thành phố.
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